
STT ID Họ và tên Khối Trường Quận/Huyện Điểm Thời gian Xếp giải
1 10627839 Tô Thị Minh Thu 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 300 04'39 Nhất
2 10946773 Bùi Quỳnh Hương 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 05'16 Nhất
3 9365070 Bùi Minh Hoàng 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 300 06'03 Nhất
4 10804836 Võ Minh Đức 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 06'46 Nhất
5 10619966 Nguyễn Hương Thảo 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 300 08'06 Nhất
6 11037812 Phạm Hữu Khánh Duy 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 08'15 Nhất
7 7569272 Hoàng Thảo Chi 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 300 08'26 Nhất
8 10198385 Nguyễn Thanh Bình 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 08'46 Nhất
9 8415489 Phùn Thị Hoài Linh 5 Trường Tiểu học Hải Lạng Huyện Tiên Yên 300 10'38 Nhất

10 8416118 Nguyễn Phương Anh 5 Trường Tiểu học Hải Lạng Huyện Tiên Yên 300 11'42 Nhất
11 10876759 Nguyễn Lê Đức Anh 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 12'43 Nhất
12 1625255 Trịnh Hoàng Nam 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 300 12'46 Nhất
13 10873247 Trần Thu Trang 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 14'12 Nhất
14 5969025 Nguyễn Quốc Thịnh 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 300 16'06 Nhất
15 8515335 Nguyễn Thùy Linh 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 300 17'04 Nhất
16 10042234 Nguyễn Thái Bảo 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 300 18'47 Nhất
17 5664912 Nguyễn Thành Duy 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 290 05'14 Nhì
18 10107731 Vương Thu Phương 5 Trường Tiểu học Hạ Long 1 Huyện Vân Đồn 290 06'29 Nhì
19 10499070 Đinh Thế Kiệt 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 290 07'18 Nhì
20 10851677 Phạm Đức Trung 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 290 07'30 Nhì
21 9788683 Phạm Thị Mai 5 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều 290 07'38 Nhì
22 10805965 Nguyễn Mai Anh 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 290 07'44 Nhì
23 5751650 Bùi Minh Quang 5 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Thị xã Cẩm Phả 290 08'13 Nhì
24 8499224 Hoàng Thị Vân Anh 5 Trường Tiểu học Đông Ngũ 1 Huyện Tiên Yên 290 10'11 Nhì
25 3356817 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 290 10'53 Nhì
26 9115542 Phí Quang Thành 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Uông Bí 290 11'01 Nhì
27 10822654 Dương Mĩ Hoa 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 290 11'33 Nhì
28 10986646 Mạnh Tuấn Hưng 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 290 13'45 Nhì
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29 10534334 Nguyễn Thị Thanh Huyền 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 290 13'53 Nhì
30 9563756 Nguyễn Minh Đức 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thị xã Cẩm Phả 290 16'11 Nhì
31 9916054 Trần Thu Thảo 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 290 16'23 Nhì
32 10206731 Phạm Thu Hương 5 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Thị xã Cẩm Phả 290 18'09 Nhì
33 4326815 Lê Thảo Uyên 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 290 18'29 Nhì
34 10744134 Nguyễn Hương Giang 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 290 22'17 Nhì
35 5912649 Vũ Đức Hải 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 290 22'53 Nhì
36 670140 Vũ Quốc Đạt 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 290 24'36 Nhì
37 5656589 Nguyễn Duy Long 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 290 29'12 Nhì
38 5896183 Dương Mạnh Cường 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 290 43'04 Nhì
39 5643516 Lê Minh Hiếu 5 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều 280 04'10 Nhì
40 5643254 Lê Thanh Sơn 5 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều 280 05'07 Nhì
41 10455065 Nguyen Phuong Chi 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 05'44 Nhì
42 10825773 Vũ Mạnh Dũng 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 280 07'35 Nhì
43 9870605 Nguyenthi Phuong 5 Trường Tiểu học Hải Yên Thành phố Móng Cái 280 07'53 Nhì
44 10478432 Lê Mạnh Cường 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Huyện Đông Triều 280 08'36 Nhì
45 9749701 Vuhai Quynha 5 Trường Tiểu học Hải Yên Thành phố Móng Cái 280 09'09 Nhì
46 10678350 Nguyễn Minh Đức 5 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long 280 09'13 Nhì
47 9015885 Buixuan Vinh 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Thị xã Cẩm Phả 280 09'36 Nhì
48 11224888 Lê Hồng Phúc 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long 280 09'45 Nhì
49 8545550 Bùi Thị My 5 Trường PTCS Yên Than Huyện Tiên Yên 280 10'02 Ba
50 11133437 Trần Quang Phú 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 280 10'50 Ba
51 5834938 Phạm Diệu Hương 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 11'12 Ba
52 8806475 Lê Thị Thu Hà 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 11'50 Ba
53 6065950 Phạm Thị Mỹ Hà 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 280 13'42 Ba
54 9332160 Nguyen Duc Quan 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 280 15'01 Ba
55 5682057 Ngô Việt Hà 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 280 16'40 Ba
56 9298605 Nguyễn Thị Ngọc Mai 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều 280 17'22 Ba
57 10577545 Nguyễn Long Phú 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 18'00 Ba
58 9430509 Võ Đại Thuận 5 Trường Tiểu học Bình Khê I Huyện Đông Triều 280 18'18 Ba
59 10691372 Ngô Thuỳ Linh 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 280 19'12 Ba
60 6962707 Nguyễn Thị Thùy Linh 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 19'24 Ba
61 9072107 Dinh Duc Luong Kd 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Uông Bí 280 19'33 Ba



62 3012309 Nguyễn Thị Quỳnh 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 280 20'33 Ba
63 5842477 Phạm Minh Tiến 5 Trường Tiểu học Việt Hưng Thành phố Hạ Long 280 20'56 Ba
64 6839419 Nguyễn Xuân Hùng 5 Trường Tiểu học Hà Lầm Thành phố Hạ Long 280 21'49 Ba
65 11192566 Tran Manh Hung 5 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Thị xã Cẩm Phả 280 22'37 Ba
66 9915629 Trịnh Thị Thu Hà 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 280 23'32 Ba
67 6164394 Nguyen Duc Hoang Tu 5 Trường Tiểu học Thị trấn Trới Huyện Hoành Bồ 280 23'41 Ba
68 5681930 Hoàng Thái Sơn 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 280 26'49 Ba
69 10685488 Hoàng Thị Ngọc Anh 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 280 27'02 Ba
70 5682049 Bùi Thu Thảo 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 280 28'14 Ba
71 5681968 Bùi Tố Quỳnh Trang 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 280 29'51 Ba
72 6123466 Trần Huy Nam 5 Trường Tiểu học Việt Dân Huyện Đông Triều 280 30'05 Ba
73 7107727 Lương Huy Hoàng 5 Trường Tiểu học Yên Thanh Thành phố Uông Bí 280 31'46 Ba
74 5733800 Dinh Thao Khanh 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 280 32'20 Ba
75 9056316 Bùi Nhat Viet 5 Trường PTCS Vạn Yên Huyện Vân Đồn 280 34'38 Ba
76 9830212 Trịnh Thị Khánh Linh 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 270 05'31 Ba
77 5161559 Nguyễn Thị Hạnh 5 Trường Tiểu học Mông Dương Thị xã Cẩm Phả 270 05'56 Ba
78 6124727 Nguyễn Thị Thảo Thu 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều 270 06'52 Ba
79 6964482 Hoang Thao Nhi 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 270 10'19 Ba
80 9135709 Luu Trung Tien 5 Trường Tiểu học Cẩm Thủy Thị xã Cẩm Phả 270 10'42 Ba
81 8367459 Vũ Thị Hương Mai 5 Trường Tiểu học Phong Dụ 1 Huyện Tiên Yên 270 11'01 Ba
82 10108291 Hoàng Minh Yến 5 Trường Tiểu học Cẩm Thủy Thị xã Cẩm Phả 270 12'53 Ba
83 10258580 Trương Thị Thanh Tâm 5 Trường Tiểu học Quyết Thắng Huyện Đông Triều 270 13'23 Ba
84 5716639 Nguyễn Thị Hải Yến 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 270 17'28 Ba
85 9568905 Nguyen Anh Vu 5 Trường Tiểu học Hải Tiến Thành phố Móng Cái 270 19'22 Ba
86 6013401 Pham Quang Hieu 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 270 19'26 Ba
87 4694916 Nguyễn Hoàng Cường 5 Trường Tiểu học Hữu Nghị Thành phố Hạ Long 270 19'36 Ba
88 8615134 Lã Đức Quân 5 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị xã Cẩm Phả 270 19'45 Ba
89 6092697 Nguyễn Anh Tuấn 5 Trường Tiểu học Kim Sơn Huyện Đông Triều 270 20'08 Ba
90 6013801 Đồng Văn Toàn 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 270 20'32 Ba
91 5899125 Lang Nhat Phi 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 270 21'10 Ba
92 8992396 Doan Van Duc 1 5 Trường Tiểu học Hải Yên Thành phố Móng Cái 270 22'45 Ba
93 5917724 Nguyễn Thị Ngân 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều 270 22'46 Ba
94 10248788 Pham Chau Giang 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 270 24'16 Ba



95 9598502 Nguyen Duc Anh Kd 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Uông Bí 270 25'18 Ba

96 10685210 Nguyễn Mai Phương Thảo 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long 270 25'25 Ba
97 1184655 Trần Hồng Hạnh 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 270 25'55 Khuyến khích
98 5814204 Trần Thu Trang 5 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều 270 27'44 Khuyến khích
99 8555814 Nguyễn Thùy Ly 5 Trường Tiểu học Mạo Khê A Huyện Đông Triều 270 27'50 Khuyến khích

100 5714968 Nguyễn Ngô Mai Hương 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 270 31'27 Khuyến khích
101 5651496 Hoang Hai Long 5 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long 270 31'57 Khuyến khích
102 10055977 Vũ Đức Trường Trường 5 Trường PTCS Đài Xuyên Huyện Vân Đồn 270 32'00 Khuyến khích
103 8550970 Le Phuong Linh 5 Trường Tiểu học Mạo Khê A Huyện Đông Triều 270 32'08 Khuyến khích
104 6061590 Pham Thi Nhu Quynh 5 Trường Tiểu học Tiên Lãng Huyện Tiên Yên 270 33'07 Khuyến khích
105 5885674 Bùi Đặng Vương 5 Trường Tiểu học Đông Hải Huyện Tiên Yên 265 20'24 Khuyến khích
106 5643690 Hà Như Quỳnh 5 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều 260 05'34 Khuyến khích
107 9764840 Phạm Thanh Hoa 5 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều 260 07'25 Khuyến khích
108 5703841 Nguyen Hoang Tung 5 Trường Tiểu học Thị trấn Trới Huyện Hoành Bồ 260 07'58 Khuyến khích
109 6082099 Sam The Bien 5 Trường Tiểu học Tiên Lãng Huyện Tiên Yên 260 10'58 Khuyến khích
110 5887635 Nguyenduc Thang 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 260 11'00 Khuyến khích
111 10146919 Đặng Phương Thảo 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 260 11'35 Khuyến khích
112 2588111 Nguyễn Thành Đạt 5 Trường Tiểu học Cẩm Thủy Thị xã Cẩm Phả 260 14'46 Khuyến khích
113 8912851 Nguyen Thi Ngoc Anh 5 Trường Tiểu học Hải Yên Thành phố Móng Cái 260 15'51 Khuyến khích
114 5833354 Nguyentien Trung 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 260 19'55 Khuyến khích
115 8211610 Ly Van Manh Kd 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Uông Bí 260 20'59 Khuyến khích
116 5682033 Bùi Ngọc Hân 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 260 21'02 Khuyến khích
117 5682069 Phạm Quốc Khải 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 260 23'42 Khuyến khích
118 5791359 Đặng Ngọc Tuấn Anh 5 Trường Tiểu học Hà Khẩu Thành phố Hạ Long 260 28'11 Khuyến khích
119 4578621 Pham Huy Tan 5 Trường Tiểu học Quảng Điền Huyện Hải Hà 260 30'10 Khuyến khích
120 5603176 Hoàng Thị Hạ Trang 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thị xã Cẩm Phả 260 31'18 Khuyến khích
121 10231076 Nguyễn Cao Thắng 5 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Uông Bí 260 31'39 Khuyến khích
122 3034592 Dao Ngoc Linh 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 260 32'17 Khuyến khích
123 5538833 Phạm Hồng Cảnh 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 260 33'09 Khuyến khích
124 4878791 Hoàng Hồng Hải 5 Trường Tiểu học Ngô Quyền Huyện Yên Hưng 260 35'45 Khuyến khích
125 8805363 Bế Tiến Luân 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 260 36'58 Khuyến khích
126 9825561 Dothanh Tien 5 Trường Tiểu học Quảng Chính 2 Huyện Hải Hà 260 38'47 Khuyến khích



127 10487702 Nguyễn Thị Phượng 5 Trường Tiểu học Minh Hà Thành phố Hạ Long 260 38'48 Khuyến khích
128 645979 Đinh Việt Trung Kiên 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 260 43'32 Khuyến khích
129 8521670 Hoàng Quốc Việt 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 250 05'22 Khuyến khích
130 6872512 Nga Nga Nga 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 250 06'41 Khuyến khích
131 5699651 Vudinh Tuan 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 250 08'08 Khuyến khích
132 6659895 Hoàng Văn Đạt 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 250 11'22 Khuyến khích
133 10175474 Vũ Anh Thư 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 11'35 Khuyến khích
134 8240861 Ngovan Nam 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 11'52 Khuyến khích
135 5911714 Nguyen Thach Thao 5 Trường Tiểu học Thị trấn Trới Huyện Hoành Bồ 250 13'36 Khuyến khích
136 9283930 Nguyễn Việt Hà 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 250 13'40 Khuyến khích
137 10675357 Tran Linh Giang 5 Trường Tiểu học Yên Giang Huyện Yên Hưng 250 14'50 Khuyến khích
138 10603445 Trần Minh Hòa 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Thành phố Hạ Long 250 17'43 Khuyến khích
139 9840983 Nguyễn Trần Nhật Minh 5 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long 250 18'38 Khuyến khích
140 5660183 Đỗ Thị Lan 5 Trường Tiểu học Đoàn Kết Huyện Vân Đồn 250 19'36 Khuyến khích
141 7267034 Hoàng Đức Thịnh 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 20'17 Khuyến khích
142 9897520 Vũ Thành Công 5 Trường Tiểu học Thị trấn Cái Rồng Huyện Vân Đồn 250 20'25 Khuyến khích
143 7860868 Nguyễn Kiên Hoàng 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 22'29 Khuyến khích
144 6647497 Bùi Tuấn Anh 5 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều 250 22'32 Khuyến khích
145 8889277 Hoàng Văn Nam 5 Trường Tiểu học Quảng Minh Huyện Hải Hà 250 22'50 Khuyến khích
146 10511225 Vũ Thị Hồng Nhung 5 Trường Tiểu học Yên Giang Huyện Yên Hưng 250 26'06 Khuyến khích
147 5846243 Vy Thành Lâm 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 250 26'06 Khuyến khích
148 7569087 Tran Anh Nguyet 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 27'11 Khuyến khích
149 1902266 Đỗ Đức Huy 5 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thị xã Cẩm Phả 250 27'23 Khuyến khích
150 11110466 Le Thi Ngoc Quynh 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 250 28'36 Khuyến khích
151 9663055 Nguyễn Hữu Lộc 5 Trường Tiểu học Cẩm Đông Thị xã Cẩm Phả 250 31'00 Khuyến khích
152 8534013 Đỗ Quang Huy 5 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái 250 34'45 Khuyến khích
153 9083195 Lê Thị Hồng Nhung 5 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà 250 43'54 Khuyến khích
154 5617373 Nguyen Thu Phuong 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thị xã Cẩm Phả 250 45'05 Khuyến khích
155 9741426 Bui The Lam 5 Trường Tiểu học Quảng Thành Huyện Hải Hà 245 16'21 Khuyến khích
156 6092473 Đinh Công Duy 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên 245 20'26 Khuyến khích
157 8245480 Nguyen Quoc Trung 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 240 03'59 Khuyến khích
158 8649733 Nguyễn Phương Thảo 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 240 09'58 Khuyến khích
159 6659980 Đồng Thị Quyên 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 240 10'24 Khuyến khích



160 6872721 Hoàng Thị Quỳnh Chi 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 240 14'51 Khuyến khích
161 1201897 Hoàng Thị Mỹ Duyên 5 Trường Tiểu học Cẩm Thủy Thị xã Cẩm Phả 240 17'38 Khuyến khích
162 5355166 Nguyen Thu Trang 5 Trường THCS Sơn Dương Huyện Hoành Bồ 240 18'59 Khuyến khích
163 9096736 Nguyễn Như Hoa 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bình Huyện Yên Hưng 240 21'12 Khuyến khích
164 9871801 Tranthi Yen 5 Trường Tiểu học Hải Xuân 1 Thành phố Móng Cái 240 21'53 Khuyến khích
165 8742666 Tranthach Tu 5 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thị xã Cẩm Phả 240 23'05 Khuyến khích
166 6961385 Nguyễn Quang Huy 5 Trường Tiểu học Minh Hà Thành phố Hạ Long 240 26'53 Khuyến khích
167 10242695 Nguyễn Thảo Vân 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thị xã Cẩm Phả 240 27'21 Khuyến khích
168 6821986 Đoàn Thị Hồng Hạnh 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa Huyện Yên Hưng 240 28'00 Khuyến khích
169 9448346 Lê Tuấn 5 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Hạ Long 240 29'14 Khuyến khích
170 5576127 Đỗ Thị Bích Hà 5 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thị xã Cẩm Phả 240 29'22 Khuyến khích
171 9159386 Nham Quoc An 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Uông Bí 240 29'42 Khuyến khích
172 5791177 Đinh Thị Hồng Giang 5 Trường Tiểu học Hiệp Hòa Huyện Yên Hưng 240 31'28 Khuyến khích
173 10901753 Quản Lê Trà My 5 Trường Tiểu học Yên Giang Huyện Yên Hưng 240 32'11 Khuyến khích
174 5859697 Vi Do Han 5 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái 240 33'04 Khuyến khích
175 9450851 Lê Ngọc Hưng 5 Trường Tiểu học Cẩm Sơn 1 Thị xã Cẩm Phả 240 37'27 Khuyến khích
176 5778021 Đỗ Thanh Phương 5 Trường Tiểu học Cộng Hòa Huyện Yên Hưng 235 22'57 Khuyến khích
177 6659744 Bùi Việt Đức 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 230 03'47 Khuyến khích
178 7265161 Nguyễn Hoàng Ngân 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều 230 10'53 Khuyến khích
179 8560310 Dương Thị Hằng 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 230 14'05 Khuyến khích
180 8938930 Nguyễn Thu Trà 5 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều 230 15'38 Khuyến khích
181 8909282 Lê Hoài Thương 5 Trường Tiểu học Quảng Minh Huyện Hải Hà 230 16'13 Khuyến khích
182 9825693 Đinh Thị Tú Sương 5 Trường Tiểu học Quảng Chính 2 Huyện Hải Hà 230 16'43 Khuyến khích
183 8978706 Phạm Văn Sinh 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bình Huyện Yên Hưng 230 17'01 Khuyến khích
184 6873037 Hoa Hoa Hoa 5 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ 230 18'56 Khuyến khích
185 6075339 Bui Hong Nhung 5 Trường Tiểu học Thống Nhất Huyện Hoành Bồ 230 23'16 Khuyến khích
186 8302515 Dang Thu Trang 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thị xã Cẩm Phả 230 26'08 Khuyến khích
187 10318187 Nguyễn Phương Thảo 5 Trường Tiểu học Thị trấn Cái Rồng Huyện Vân Đồn 230 28'12 Khuyến khích
188 5708218 Hoàng Kỳ 5 Trường Tiểu Học Lễ Văn Thị xã Cẩm Phả 230 28'27 Khuyến khích
189 8728754 Tran Huynhanh Duc 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Thị xã Cẩm Phả 230 31'08 Khuyến khích
190 9752180 Trần Văn Nhuận 5 Trường Tiểu học Hoàng Tân Huyện Yên Hưng 230 31'41 Khuyến khích
191 5928895 Le Thi Thanh Thao 5 Trường Tiểu học Thị trấn Trới Huyện Hoành Bồ 230 38'27 Khuyến khích


